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ThànhphốHồChíMinh–27/03/2022

LỜINÓIĐẦU

Ngàynay,cáchệthốngtruyềnđộngđiệnđượcsửdụngrấtrộngrãi

trongcácthiếtbịhoặcdâychuyềnsảnxuấtcôngnghiệp,tronggiaothông

vậntải,trongcácthiếtbịđiệndândụng,...Ướctínhcókhoảng50điệnnăng

sảnxuấtrađượctiêuthụbởicáchệthốngtruyềnđộngđiện.Hệtruyềnđộng

điệncóthểhoạtđộngvớitốcđộkhôngđổihoặcvớitốcđộthayđổiđược.

Hiệnnaykhoảng75–80cáchệtruyềnđộnglàloạihoạtđộngvớitốc

độkhôngđổi.Vớicáchệthốngnày,tốcđộcủađộngcơhầunhưkhôngcần

điềukhiểntrừcácquátrìnhkhởiđộngvàhãm.Phầncònlại,làcáchệthống

cóthểđiềuchỉnhđượctốcđộđểphốihợpđặctínhđộngcơvàđặctínhtải

theoyêucầu.Vớisựpháttriểnmạnhmẽcủakỹthuậtbándẫncôngsuấtlớn

vàkỹthuậtvixửlý,cáchệđiềutốcsửdụngkỹthuậtđiệntửngàycàngđược

sửdụngrộngrãivàlàcôngcụkhôngthểthiếutrongquátrìnhtựđộnghóa.

Độngcơkhôngđồngbộcónhiềuưuđiểm như:kếtcấuđơngiản,làm việc

chắcchắn,hiệusuấtcao,giáthànhhạ,cókhảnănglàm việctrongmôi

trườngđộchạihoặcnơicókhảnăngcháynổcao.Vìnhữngưuđiểm nàynên

độngcơkhôngđồngbộđượcứngdụngrấtrộngrãitrongcácngànhkinhtế

quốcdânvớicôngsuấttừvàichụcđếnhàngnghìnkW.

Trongcôngnghiệp,độngcơkhôngđồngbộthườngđượcdùnglàm

nguồnđộnglựcchocácmáycánthéploạivừavànhỏ,chocácmáycôngcụ

ởcácnhàmáycôngnghiệpnhẹ...Trongnôngnghiệp,đượcdùnglàm máy

bơm haymáygiacôngnôngsảnphẩm.Trongđờisốnghằngngày,độngcơ

khôngđồngbộngàycàngchiếm mộtvịtríquantrọngvớinhiềuứngdụng

như:máysấytóc,quạtgió,quạttrần,máynéntrongtủlạnh,máynéncủa

máylạnh,máyquaydĩa,...Tóm lại,cùngvớisựpháttriểncủanềnsảnxuất

điệnkhíhóavàtựđộnghóa,phạm viứngdụngcủađộngcơkhôngđồngbộ
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ngàycàngrộngrãi.

Vớinhữngkiếnthứcthựctếvàthôngquaviệctìm hiểuvànghiêncứu

tàiliệucủacácthànhviêntrongnhóm chúngem xintrìnhbàynhữngkiến

thứcđãbiếtvềmạchđiện1chiều.Mụctiêunhóm em đặtra:Biếtđượccông

dụng,cấutạo,nguyênlýlàm việc,ứngdụng,cácnguyênnhânhưhỏng,cách

sửachữamạchđiệnxoaychiềukhôngđồngbộ1pha.Vìkiếnthứcvàthời

giancóhạn,kinhnghiệm thựctếkhôngnhiều,nêntậptiểuluậnnàykhông

tránhkhỏinhữngthiếusót.Rấtmongđượcsựđónggópýkiếncủaquýthầy

côvàbạnbè.Chúngem xinchânthànhcảm ơn.
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NHẬNXÉTCỦAGVHD
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CHƯƠNG1:MẠCHĐIỆNMỘTCHIỀU.

1.ĐỊNHNGHĨADÒNGĐIỆN–CHIỀUDÒNGĐIỆN

-Đặtvậtdẫntrongđiệntrường,cácđiệntíchdươngdướitácdụngcủa
lựcđiệntrườngsẽchuyểnđộngtừnơicóđiệnthếcaođếnnơicóđiệnthế
thấp,cácđiệntíchâm ngượclạisẽchuyểnđộngtừnơicóđiệnthếthấp
đếnnơicóđiệnthếcao,tạothànhdòngđiện.

*Địnhnghĩa:

-Dòngđiệnlàdòngcácđiệntíchchuyểndờicóhướngdướitácdụngcủa
lựcđiệntrường

*Chiềudòngđiện:

-Đượcquyướclàchiềuchuyểndịchcủacácđiệntíchdương.

*Dòngđiệntrongkim loại:
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-Ởđiềukiệnbìnhthườngtrongkim loạiluôntồntạicácđiệntửtựdo,
chúngchuyểnđộnghỗnloạnvàkhôngtạoradòngđiện.Khiđặtkim loại
trongđiệntrường,dướitácdụngcủalựcđiệntrườngcácđiệntửtựdo
chuyểnđộngvềhướngcựcdươngtạothànhdòngđiện.

-Vậydòngđiệntrongkim loạilàdòngcácđiệntửtựdochuyểnđộng
ngượcchiềuvớichiềuquyướccủadòngđiện.

*Dòngđiệntrongdungdịchđiệnly:

-Ởđiềukiệnbìnhthườngtrongdungdịchđiệnlyluôntồntạicácion
dươngvàionâm.Khiđặtdungdịchđiệnlytrongđiệntrường,cáciôn
dươngsẽchuyểnđộngvềhướngcựcâm cùngchiềuvớichiềuquyướccủa
dòngđiện,ngượclạicáciônâm chuyểnđộngvềhướngcựcdươngngược
chiềuvớichiềuquyướccủadòngđiện.

-Nhưvậydòngđiệntrongdungdịchđiệnlylàdòngcácionchuyểnđộng
cóhướng.

*Dòngđiệntrongkhôngkhí:

-Ởđiềukiệnbìnhthườngkhôngkhílàchấtcáchđiệntốt.Nếuvìlýdonào
đótrongkhôngkhíxuấthiệncácđiệntửtựdovàkhôngkhíđượcđặttrong
điệnápđủlớnđểcácđiệntửtựdocóthểbắnpháđượccácnguyêntửkhí,
khôngkhíbịionhoá.Dướitácdụngcủalựcđiệntrườngcácionvàcácđiện
tửtựdochuyểnđộngcóhướngtạothànhdòngđiện.

-Vậydòngđiệntrongchấtkhílàdòngcáciondươngchuyểnđộngtheo
chiềuquyướccủadòngđiệnvàdòngcácionâm vàcácđiệntửtựdo
chuyểnđộngngượcchiềuquyướccủadòngđiện.

2.CƯỜNGĐỘDÒNGĐIỆN

-Cườngđộdòngđiệnlàlượngđiệntíchchuyểndịchquatiếtdiệnthẳng
củadâydẫntrongmộtđơnvịthờigian.

-CườngđộdòngđiệnkýhiệulàI,đặctrưngchođộlớncủadòngđiện,
tacóbiểuthức:

-Trongđó:qlàlượngđiệntíchchuyểndịchquatiếtdâydẫntrongthời
giant.

-Nếulượngđiệntíchchuyểndịchquatiếtdiệndâydẫnthayđổitheothời
giantacócườngđộdòngđiệnthayđổitheothờigian,kýhiệulài.Khiđóta
có:
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-Trongđó:dqlàlượngđiệntíchquatiếtdiệndâydẫntrongthờigianrất
nhỏdt.

-Trênhình1-1abiểudiễndòngđiệnkhôngđổi,hình1.1blàdòngđiện
biếnđổikhôngchukỳkiểutắtdần,hình1.1clàdòngđiệnbiếnđổikiểuchu
kỳvàhình1.1dlàdòngđiệnbiếnđổitheochukỳcódạnghìnhsin.

i

a. b.

c. d.

Hình1.1

3.MẬTĐỘDÒNGĐIỆN

-Cườngđộdòngđiệnquamộtđơnvịdiệntíchtiếtdiệndâydẫnđượcgọi

làmậtđộdòngđiện,kýhiệulà(đenta),tacó:
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-ỞđâySlàdiệntíchtiếtdiệndâydẫn.ĐơnvịmậtđộdòngđiệnlàA/m2,

nhưngdođơnvịnàyquanhỏnênthựctếthườngdùngđơnvịA/cm2hoặc
A/mm2.Trongmộtđoạndâydẫncườngđộdòngđiệnlànhưnhautạimọi
tiếtdiệnnênởchỗnàotiếtdiệndâydẫnnhỏmậtđộdòngđiệnsẽlớn

4.ĐIỆNTRỞDẪN

-Dòngđiệnlàdòngđiệntíchchuyểnđộngcóhướng,vìvậykhichuyển
độngtrongvậtdẫnchúngsẽbịvachạm vàocácnguyêntử,phântửlàm
chuyểnđộngcủachúngchậm lại.Đóchínhlàbảnchấtcủađiệntrởvậtdẫn
vớidòngđiện.

+Vớivậtdẫncótiếtdiệnnhỏcácđiệntíchtrongquátrìnhdịchchuyển
sẽbịvachạm càngnhiềunênđiệntrởvậtdẫntỷlệnghịchvớitiếtdiệnvật
dẫn;

+Vớidâydẫncàngdàisựdịchchuyểncủađiệntíchcànggặpcảntrởnên
điệntrởvậtdẫntỷlệvớichiềudàidâydẫn;

+Vớivậtdẫncómậtđộđiệntửtựdocànglớnthìnódẫnđiệncàngtốtvì
cócàngnhiềuđiệntíchtham giavàoquatrìnhdịchchuyểntạonêndòng

điệntứclàđiệntrởsuấtcủavậtdẫnnhỏ,điệndẫnsuấtlớnhayđiệntrở
vậtdẫnphụthuộcvàobảnchấtvậtliệulàm nênvậtdẫn

-Tóm lạitacó:Điệntrởcủamộtvậtdẫntỷlệvớichiềudài,tỷlệnghịchvới
tiếtdiệnvàphụthuộcvàovậtliệulàm vậtdẫnđó.

Tacóbiểuthức:

hay

Trongđó:

R=điệntrởvậtdẫn,đơnvịđolàÔm ().

l=chiềudàivậtdẫn,đơnvịđolàmét(m).
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S=tiếtdiệnvậtdẫn,đơnvịđolàm2.Khiđóđơnvịcủađiệntrởsuấtlà

TrongthựctếdotiếtdiệnvậtdẫnSthườngtínhtheomm2nênđơnvịcủa
là

*Sựphụthuộccủađiệntrởvậtdẫnvàonhiệtđộ:

-Khinhiệtđộtăng,cácphântửvànguyêntửtăngcườngmứcđộchuyển
độngnhiệtlàm chocácđiệntíchbịvachạm nhiềuhơntrongquátrình
chuyểnđộngdođótốcđộcủachúnggiảm đihayđiệntrởcủavậtdẫntăng
lêntheonhiệtđộ.

-Trongphạm vitừ0-1000C,đasốcáckim loạiđềucóđộtăngđiệntrởr

tỷlệvớiđộtăngnhiệtđộ=-0

-Gọir0vàr làđiệntrởtươngứngvớinhiệtđộbanđầu0vànhiệtđộ

đangxét,tacó:

Từđótacó:

-Hệsốđượcgọilàhệsốnhiệtđiệntrởcủavậtliệu,đobằngđộtăng
tươngđốicủađiệntrởkhinhiệtđộbiếnthiên10C.

-Đốivớidungdịchđiệnphânkhinhiệtđộtănglênlàm tăngđộphânly
làm chomậtđộcácphầntửmangđiệntănglên,điệntrởcủachúngvìvậy
lạigiảm đi.

5.ĐIỀUKIỆNDUYTRÌDÒNGĐIỆNLÂUDÀI
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-Muốncácđiệntíchchuyểnđộngcóhướngđểtạothànhdòngđiệnthìta
phảiduytrìđiệntrườngtrongvậtdẫn.Nhưvậyđiềukiệnđểduytrìdòng
điệnlàphảiduytrìhiệuđiệnthếgiữahaiđầuvậtdẫn.

CHƯƠNG2:CÁCPHẦNTỬCỦAMẠCHĐIỆN

1.ĐỊNHNGHĨAMẠCHĐIỆN

-Mạchđiệnlàtậphợptấtcảcácthiếtbịchodòngđiệnchạyqua.Cácthiết
bịlẻnốivớinhauchodòngđiệnđiquagọilàcácphầntửcủamạchđiện.

-Mộtmạchđiệngồm cácphầntửcơbảnlànguồnđiện,vậttiêuthụđiện,
vậtdẫnđiện,vàcácphầntửkháclàthiếtbịđolường,đóngcắt,bảovệ,…

2.CÁCPHẦNTỬMẠCHĐIỆN

*Nguồnđiện:

-Làthiếtbịđểbiếnđổicácdạngnănglượngkhácthànhnănglượngđiện
như:-Biếncơnăngthànhđiệnnăngởmáyphátđiện

-Biếnnhiệtnăngthànhđiệnnăngởnhàmáythuỷđiện

-Biếnhoánăngthànhđiệnnăngởpinvàắcquy

-Biếnquangnăngthànhđiệnnăngnhưởpinmặttrời…

-Trênsơđồđiệnnguồnđiệnđượcbiểuthịbằngmộtsứcđiệnđộng(viếttắt
làs.đ.đ)kýhiệulàE,cóchiềuđitừcựcâm (-)vềcựcdương(+)nguồnvà
mộtđiệntrởtrongcủanguồnkýhiệulàr0.

*Dâydẫn:

-Dùngđểtruyềntảinănglượngđiệntừnguồnđiệnđếnnơitiêuthụ,trênsơ
đồđượcbiểuthịbằngmộtđiệntrởdâykýhiệulàrd.

*Thiếtbịtiêuthụđiện:

Làthiếtbịđểbiếnnănglượngđiệnthànhnănglượngkhácnhư:

-Biếnđiệnnăngthànhcơnăngnhưởđộngcơđiện;

-Biếnđiệnnăngthànhquangnăngnhưởbóngđèn;

-Biếnđiệnnăngthànhnhiệtnăngnhưởcáclòđiện…

Trênsơđồchúngđượcbiểuthịbăngmộtđiệntrở,kýhiệulàR
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*Cácthiếtbịkhác:Gồm

-Thiếtbịđểđóngcắtnhưaptômát,cầudao,máycắtđiện…

-ThiếtbịđểđolườngnhưAmpemét,Vônmét,côngtơđiện…

-Thiếtbịđểbảovệnhưcầuchì,aptômát,rơlenhiệt…

Tacósơđồđiệnđơngiảnnhưsau:

Hình1.2

3.KẾTCẤUCỦAMẠCHĐIỆN

-Nhánh:làphầnđoạnmạchchỉcómộtdòngđiệnduynhấtchạyqua.

-Nút:làđiểm nốichungcủaítnhấtbanhánhtrởlên.

-Vòng:tậphợpcácnhánhtạothànhvòngkíngọilàvòng.

-Mạchđiệnkhôngcóđiểm nútgọilàmạchđiệnkhôngphânnhánh.Mạch
khôngphânnhánhcườngđộdòngđiệnnhưnhautạimọiphầntửcủamạch
điện(hình1.2).Mạchđiệncóđiểm nútgọilàmạchđiệnphânnhánh(hình1.3)
.

Hình1.3
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CHƯƠNG3:CÁCHGHÉPNGUỒNMỘTCHIỀU.

1.ĐẤUNỐITIẾPCÁCNGUỒNĐIỆNTHÀNHBỘ

*Cáchđấu:

-Tađấuliêntiếpcựcâm củaphầntửnguồnthứnhấtvớicựcdương

củaphầntửnguồnthứhai,cựcâm củaphầntửnguồnthứhaivớicực

dươngcủaphầntửnguồnthứba….Tacóbộnguồncócựcdươngtrùng

vớicựcdươngphầntửthứnhất,cựcâm trùngvớicựcâm phầntử

nguồncuốicùng

Hình1.4

Gọi:-s.đ.đcủamỗiphầntửnguồnlàEft,củabộnguồnlàE

-điệntrởtrongcủamỗiphầntửnguồnlàrft,củabộnguồnlàr0

Kếtquảtađược:

-S.đ.đcủacảbộnguồnlà:E=n.Eft

-Điệntrởtrongcủacảbộnguồnlàr0=n.rft

-Trongđónlàsốphầntửbộnguồnmắcnốitiếp.Khibiếtđiệnáp

yêucầucủatảilàUtacóthểxácđịnhđượcntheobiểuthức:
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-Dòngđiệnquabộnguồncũnglàdòngđiệnquamỗiphầntửnên

dunglượngcủabộnguồnbằngdunglưọngcủamỗiphầntử.

2.ĐẤUSONGSONGCÁCNGUỒNĐIỆNTHÀNHBỘ

*Cáchđấu:

-Cáccựcdươngcủacácphầntửnguồnđấuvớinhau,cáccựcâm đấu

vớinhautạothànhcựcdươngvàcựcâm bộnguồn(hình1.5).

*Kếtquả:

-S.đ.đcủabộnguồncũnglàs.đ.đcủamỗiphầntử:

E=Eft

-Điệntrởtrongcủabộnguồnlàcácđiệntrởtrongcủam phầntửđấu

songsong: r0=rft/m

-Dòngđiệnquabộnguồnbằngtổngdòngđiệnquamỗiphầntử:

I=m.Ift

-KhibiếtdòngđiệntảiyêucầulàItacóthểtínhđượcsốphầntử

nguồncầnphảiđấusongsonglà:

-TrongđóIftcflàdòngđiệnlớnnhấtchophépquamỗiphầntử.
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-Dunglượngcủabộnguồnbằngtổngdunglượngcủacácphầntử

Hình1.5

3.ĐẤUHỖNHỢPCÁCNGUỒNĐIỆN

*Cáchđấu:

-Tađấusongsongm nhóm phầntửnguồnvớinhau,trongđómỗi

nhóm cónphầntửnguồnđấunốitiếp(hình1.6).Nhưvậytađượcbộ

nguồncócáctínhchấtcủacảcáchđấusongsongvànốitiếpnhư:

-S.đ.đcủabộnguồn: E=n.Eft.

-Dòngđiệncủacảbộnguồnlà: I=m.Ift

-Điệntrởtrongcủacảbộnguồnlà:
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Hình1.6

*Vídụ:

-Xácđịnhsốắcquycầnphảiđấuthànhbộđểcấpchotảilàđènchiếu

sángsựcốcócôngsuấtP=2000W,điệnápU=120V.Biếtmỗiắcquy

cóEft=6V,dòngđiệnchophéplớnnhấtlàIftcf=6A

Giải:Dòngđiệnđịnhmứctảilà:

-Docảđiệnápvàdòngđiệntảiyêucầuđềulớnhơndòngđiệnvà

s.đ.đcủa1phầntửnguồnnêntaphảiđấuhỗnhợpcácphầntửnguồn

thànhbộ

-Sốphầntửđấunốitiếplà:

Talấyn=20.

Sốnhóm đấusongsonglà:
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Talấym =3.

Sốphầntửắcquycủacảbộlà:n.m =20.3=60.

CHƯƠNG4:CÁCĐỊNHLUẬTCỦAMẠCHĐIỆN.

1.ĐỊNHLUẬTÔM

*ĐịnhluậtÔm chonhánhthuầnR:

-Làđịnhluậtnóilênmốiquanhệgiữadòngđiệnquađoạnmạchvà

điệnápgiữahaiđầuđoạnmạchđó.

-Xétmộtđoạnvậtdẫnchiềudàil,đặtđiệnápUgiữahaiđầuvậtdẫn

đónósẽtạorađiệntrườngvớicườngđộlà:

-Dướitácdụngcủađiệntrườngnàycácđiệntíchsẽchuyểnđộngcó

hướngtạothànhdòngđiện.

-Điệntrườngcàngmạnhthìmậtđộdòngđiệncànglớn,tacóquanhệ:

-trongđólàmậtđộdòngđiện,=I/svớislàtiếtdiệncủavậtdẫn.

làđiệndẫnsuấtphụthuộcvàobảnchấtvậtdẫn.Thaybiểuthứccủa

vàotacó:
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Từđótacóquanhệ:

-Trongđóglàđiệndẫncủađoạnmạch.

Tacó:

(1-1)

-Biểuthức(1-1)chínhlàtinhthầncủađịnhluậtÔm chomộtđoạn

mạch.Địnhluậtđượcphátbiểunhưsau:Dòngđiệnđiquamộtđoạn

mạchtỷlệvớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạchvàtỷlệnghịchvớiđiện

trởcủađoạnmạchđó.

*ĐịnhluậtÔm chonhánhcós.đ.đEvàđiệntrởR:

Hình1.7

XétnhánhcóE,R(hình1.7)

BiểuthứctínhđiệnápU:
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U=U1+U2+U3+U4

=R1.I–E1+R2.I+E2

=(R1+R2).I–(E1+E2)

Vậy:U=(∑R).I-∑E

Tacóbiểuthứctínhdòngđiện:

(1-2)

Trongbiểuthức(1-2)đượcquiướcdấunhưsau:

S.đ.đEvàđiệnápUcóchiềutrùngvớichiềudòngđiệnsẽlấydấu

dương,ngượclạisẽlấydấuâm.

*ĐịnhluậtÔm chotoànmạch:

Giảsửcómộtmạchđiệnkínkhôngphânnhánhgồm:

-Nguồnđiệncós.đ.đE

-Điệntrởtrongr0

-Điệntrởdâyrd

-ĐiệntrởtảiR(Hình1-8)

r0

R

rd

E

U0

U

Ud

I
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Hình1.8

DòngđiệnchạytrongmạchlàI.TheođịnhluậtÔm chođoạnmạch

dòngđiệnnàygâyracácsụtáplà:

-Sụtáptrênđiệntrởtrongcủanguồnlà:U0=Ir0

-Sụtáptrênđiệntrởdâydẫn:Ud=Ird

-Sụtáptrêntảilà:U=IR

-Đểduytrìdòngđiệntrongmạchthìs.đ.đnguồnphảicânbằngvới

cácsụtáp,tacó:

E=U0+Ud+U =I(r0+rd+R)=Ir

Hay:

(1-3)

Biểuthức(1-3)chínhlàtinhthầnđịnhluậtÔm trongtoànmạch.Định

luậtđượcphátbiểunhưsau:Trongmộtmạchkíndòngđiệntỷlệvới

s.đ.đnguồnvàtỷlệnghịchvớiđiệntrởcủatoànmạch.

3.ĐịnhluậtKiếchốp

*ĐịnhluậtKiếchốpI:
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Hình1.9

Taxétmộtnútbấtkỳcủamộtmạchđiện,cómộtsốdòngđiệnđitới

nútvàmộtsốdòngđiệnđikhỏinút(Hình1.9)

Trongmộtđơnvịthờigian,lượngđiệntíchđitớinútphảibằnglượng

điệntíchđikhỏinút,vìnếuđiềukiệntrênkhôngthoảmãnthìđiệntích

nútAsẽtănghaygiảm làm chođiệnthếđiểm Athayđổiphavỡtrạng

tháicânbằngcủamạch.Vìvậytổngdòngđiệnđitớinútphảibằng

tổngdòngđiệnđikhỏinút,tứclà:

I1+I3+I4=I2+I5

Nếutaquyướcdòngđiệnđitớinútmangdấuâm,dòngđiệnđikhỏi

nútmangdấudươngthìbiểuthứctrêncóthểđượcviếtlạilà:

I1+I3+I4-I2-I5=0

TacóđịnhluậtKiếchốpIphátbiểunhưsau:Tổngđạisốcácdòng

điệnđiđếnmộtnútbằngkhông.

*ĐịnhluậtKiếchốpII:

Xétmộtmạchđiệnkínnhưhình(1.10).Giảsửchiềudòngđiệnvà

sứcđiệnđộngtrêncácnhánhcóchiềunhưhìnhvẽ,tacóđiệnápgiữa

cácnúttheomộtchiềunhấtđịnhsẽlà:
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-NhánhABtacóđiệnápgiữahaiđiểm AvàBlà:VìdòngđiệnI1

chạyngượcchiềuvớiE1nênsụtápdonógâyratrênR1cùngchiềuvới

E1nên

UAB=A-B=E1+I1R1

-Lýluậntươngtựtacócácphươngtrìnhtrêncácnhánh:

UBC=B-C=E2–I2R2

UCD=C-D=–I3R3

UDA=D-A=-E4–I4R4

Hình1.10

-Cộngcácphươngtrìnhtrênvếvớivếtacó:

0=E1+I1R1+E2–I2R2–I3R3-E4–I4R4

-Chuyểncács.đ.đsangmộtvếtađược:
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E4–E1–E2=I1R1–I2R2–I3R3–I4R4

-Tathấycács.đ.đvàsụtápcùngchiềuvớichiềudươngđãchọnthì

trongbiểuthứcchúngmangdấudương,ngượcchiềuvớichiềudương

thìmangdấuâm.

-Nhưvậykhitachọnchiềudươngchovòng,cács.đ.đvàcácsụtáp

cùngchiềudươngthìmangdấudương,ngượcchiềuthìmangdấuâm,

tacóđịnhluậtkiếchốpIIphátbiểunhưsau:Đitheomộtvòngkín,tổng

đạisốcács.đ.đbằngtổngđạisốcácsụtáptrêncácphầntửcủavòng:

E=(Ir)

*Vídụ:

Hình1.11

Chomạchđiệnnhưhình1.11.Tìm dòngđiệntrongcácnhánhbiết:

E1=120V;E2=119V;R1=5;R2=3;R=22;

Giải:

TheođịnhluậtKiếchôpItạinútAtacó:
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I1+I2–I3=0

Quyướcchiềudươngchovòng1và2nhưhìnhvẽ,theođịnhluật

KiếchốpIItacócácphươngtrìnhsau:

E1–E2=I1R1–I2R2

E2=I2R2+I3R3

Thaysốvàotacó:

I1+I2–I3=0 (a)

5I1–3I2=120–119 (b)

3I2+22I3=119 (c)

Từphươngtrình(b)tacó:

Từphươngtrình(c)tacó:

Thaycácgiátrịtrênvàophươngtrình(a)tađược:
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CHƯƠNG5:CÔNGVÀCÔNGSUẤTCỦADÒNGĐIỆN.

1.CÔNGCỦADÒNGĐIỆN

-Côngcủanguồnđiện:

-Xétmộtmạchđiệnkínnhưhình1.12
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Hình1.12

-Dướitácdụngcủanguồnđiệncós.đ.đlàE,điệntrởtronglàr0,các

điệntíchsẽliêntụcchuyểnđộngquamạchngoàivàquanguồntạo

thànhdòngđiệnchảytrongmạch.Côngcủanguồnđiệnđểdịch

chuyểnmộtlượngđiệntíchqquanguồnlà:

Af=E.q

-GọicườngđộdòngđiệnchảytrongmạchlàI,tacó:q=I.t

-Trongđótlàthờigiandòngđiệnchảyquamạch.Thayvàotađược:

Af=E.I.t

-Theođịnhluậtbảotoànvàbiếnđổinănglượngthìcôngcủanguồn

sẽbiếnđổithànhcácdạngnănglượngkháctrêncácphầntửcủa

mạchmàcụthểởđâylàđiệntrởtảiRvàđiệntrởtrongcủanguồnr0.

-Côngcủadòngđiện:

-GọiđiệnáptrêntảilàUAB =A-B.Nănglượngdođiệntíchqthực

hiệnkhiđiquađoạnmạchABsẽlà:
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A=U.q=U.I.t

-Phầnnănglượngcònlạisẽtiêutántrênđiệntrởtrongcủanguồn

dướidạngnhiệtsẽlà:

A0=Af–A=(E–U)It

-Điệnáprơitrênđiệntrởtrongcủanguồnlà:

U0=E–U

-Từđótacó:

E=U+U0

-Nghĩalàs.đ.đcủanguồnbằngtổngđiệnáptrên2cựccủanguồn

vớiđiệnáprơitrênđiệntrởtrongcủanguồn.Khihởmạch,dòngđiện

bằngkhôngtacóđiệnáptrênhaicựccủanguồnbằngs.đ.đnguồn.

2.CÔNGSUẤTCỦADÒNGĐIỆN

Côngsuấtlàcôngthựchiệntrongmộtđơnvịthờigian,dođótacó:

Côngsuấtcủanguồn:

Côngsuấtcủatải:
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Côngsuấttổnhaotrongnguồn:

Tacóphươngtrìnhcânbằngcôngsuất:

Pf=P+P0

ĐơnvịđocủaEvàUlàVôn,củaIlàAmpe,củatlàgiâythìđơnvịđo

củacônglàJun,kýhiệulàJ,đơnvịđocủacôngsuấtlàOát,kýhiệulà

W,tacó:

BộisốcủaOátlà:

1hecto-Oat(hW )=102W.

1kilô-Oát(kW )=103W.

1mêga-oát(MW )=106W.

ƯớcsốcủaOátlà:1mili-Oát(mW )=10-3W

TrongthựctếthườngdùngđơnvịđocủacôngcủadòngđiệnlàOát-

giờ(Wh),héctô-Oátgiờ(hWh),kilô-Oátgiờ(kWh)vàmêga-Oátgiờ

(MWh),tacó:
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ởđây1kJ(kilô-Jun)=103J;1MJ(mêga-Jun)=106J

CHƯƠNG6:PHƯƠNGPHÁPDÒNGĐIỆNNHÁNH

BƯỚC1:

Quyướcchiềudòngđiệntrongcácnhánhmộtcáchtuỳý,

mỗidòngnhánhlàmộtẩnsố.Việcchọnchiềulàtuỳý,nếukết

quảrasốâm thìchiềudòngđiện

thựctếsẽngượcvớichiềuquyước.

BƯỚC2:

Thànhlậphệphươngtrìnhdòngnhánh:

-ViếtphươngtrìnhchocácnúttheođịnhluậtKiếchốpI.Nếu

mạchcónnútthìtacóthểviếtđược(n-1)phươngtrìnhđiểm

nútđộclậpvớinhau.Nếutaviếttiếpphươngtrìnhthứnthìnó

đượcsuyratừcácphươngtrìnhtrênnênkhôngcóýnghĩa.

-Viếtphươngtrìnhchocácvòngđộclậptheođịnhluật

KiếchốpII.NếumạchcóNnhánhthìsốphươngtrìnhcầnphải

viếttiếplà:N–(n-1):

+Chọnchiềudươngchocácvòngđộclập(gọilàcácmắtcủa
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mạchđiện)

+ViếtphươngtrìnhtheođịnhluậtKiếchốpII,cács.đ.đvàsụt

ápnàocùngchiềuvớichiềudươngvòngthìmangdấudương,

ngượcchiềuvớichiềudươngthìmangdấuâm.

BƯỚC3:

-Giảihệnphươngtrìnhbậcnhấttrêntatìm đượccácdòng

điệntrongcácnhánh.

-Nếukếtquảlàsốâm thìchiềudòngthựctếcủanhánhđó

ngượcvớichiềuquyước.

Phươngphápnàycóthểgiảiđượccácmạchđiệnphứctạp

nhiềunguồnnhưngnếumạchcónhiềunhánhthìhệsẽnhiều

phươngtrìnhvàviệcgiảihệsẽmấtnhiềuthờigian.

*Vídụ:

Chomạchđiệnnhưhình1.12:
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Hình1.12

BiếtE1=125V;E2=90V;R1=3;R2=2;R3=4;

Tìm dòngđiệntrongcácnhánhvàđiệnápđặtvàoR3

Giải:

Chọnchiềudòngđiệntrongcácnhánhnhưhìnhvẽ.Mạchcó

2nútnêntaviếtđượcmộtphươngtrìnhđiểm núttheođịnh

luậtKiếchốpI,vídụviếtchonútA

tacó:

I2–I1–I3=0 (a)

Chọn2vòngđộclậpđểviếtphươngtrìnhtheođịnhluật

KiếchốpII,quyướcchiềudươngvòngnhưhìnhvẽtacó:

Phươngtrìnhvòng1:

E1=I3R3–I1R1 (b)

Phươngtrìnhvòng2:

-E2=-I3R3–I2R2 (c)

Tacóhệbaphươngtrìnhbậcnhấtbaẩn

Từ(b)tacó:
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Từ(c)tacó:

Thayvào(a)tađược:

Thaysốvàotađược:

Từđótacó:

KếtquảcủaI1cógiátrịâm nêndòngthựctếchảyqua

nguồnE1cóchiềungượcvớichiềuquyướcbanđầu(đường

nétđứt).

Điệnápđặtvàotải:
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CHƯƠNG7:PHƯƠNGPHÁPĐIỆNTHẾHAINÚT

*Mụctiêu:

-Phântíchphươngphápgiảimạchđiệnbằngphươngpháp

điệnthếhainút,từđóứngdụngđểtínhtoáncácmạchđiện

cụthể.

-Trườnghợpđặcbiệt:MạchchỉcóhainútAvàB:

-TacoimộtnútcóđiệnthếbằngkhôngvídụB=0,như

vậyhệphươngtrìnhđiệnthếchỉcònlàmộtphươngtrìnhduy

nhất:

-Khiđótacóphươngphápđiệnthếhainútgồm cácbước:

Bước1:ChọnnúttuỳýchođiệnthếbằngkhôngB=0

Bước2:tính

Bước3:Tínhdòngđiệntrongcácnhánhtheocôngthức:
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-Nếudòngđiệntrongnhánhcókếtquảâm thìdòngđiện

thựctếtrongnhánhngượclạichiềuquyước(Nhánhcónguồn

quyướcchiềudòngđiệncùngchiềus.đ.đ,nhánhkhôngnguồn

chiềudònghướngtớinútcóđiệnthếbằngkhông)

*Vídụ:Giảimạchđiệnhình1.13bằngphươngphápđiện

thếđiểm nútbiết.

E1=110V;E2=150V;R1=20;R2=15;R3=50

GIẢI:

GiảthiếtđiệnthếnútBbằngkhôngtacó:

E2

R2

E1

R1
R3

A

B

I1
I2I3
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Dòngđiệntrongcácnhánhlà:

-Nhưvậydòngđiệntrongnhánh1thựctếcóchiềungược

chiềuquyước,nhánh1trởthànhphụtảicủanguồntrong

nhánh2.

CHƯƠNG8:PHƯƠNGPHÁPBIẾNĐỔITƯƠNGĐƯƠNG

1.ĐẤUNỐITIẾPĐIỆNTRỞ

*Cáchđấu:

Đấunốitiếplàđấusaochochỉcómộtdòngđiệnduynhất

chạyquatấtcảcácphụtải.

Điệnáprơitrêncácđiệntrởlà:

U1 =Ir1;U2 =Ir2;U3 =Ir3;
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Điệnáprơitrênmỗiđiệntrởlàhiệuđiệnthếgiữahaiđầu

điệntrởđó:

U1=A-B;U2=B-C;U3=C-D;

Điệnáptổnggiữahaiđầuđoạnmạchlà:

U=A-D=(A-B)+(B-C)+(C-D)

Từđótacó: U=U1+U2+U3

Nghĩalàtrongmạchmắcnốitiếpđiệnáptổngbằngtổng

cácđiệnáprơitrêncácđiệntrở.

Tacó:

U=Ir1+Ir2+Ir3

=I(r1+r2+r3)=Ir

hay r=r1+r2+r3

vớirlàđiệntrởtươngđươngcủacảmạch

Tổngquáttacó:Điệntrởtươngđươngcủamạchcónđiện

trởmắcnốitiếpbằngtổngcácđiệntrởđó.

2.ĐẤUSONGSONGĐIỆNTRỞ

*Cáchđấu:

-Đấusongsongcácđiệntrởlàđấusaochotấtcảcácđiện

trởđềuđượcđặtdướicùngmộtđiệnáp.
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Dòngđiệnquamỗinhánh:

Trongđó:g1=1/r1,g2=1/r2,g3=1/r3làđiệndẫnnhánh1,2,3.

Từđótacó:

Nghĩalà:Dòngđiệnquacácnhánhđấusongsongtỷlệvới

điệndẫncủanhánhhaytỷlệnghịchvớiđiệntrởcủanhánh.

Dòngđiệntổngquamạchchínhbằngtổngcácdòngđiệnqua

cácnhánh:

I=I1+I2+I3

Thaythếcácđiệntrởtrênbằngmộtđiệntrởđấutươngđương

rsaochodòngđiệnquamạchchínhkhôngđổi,tacó:r=U/I

Và:
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Từđótacó:

Và:

Nghĩalàđiệndẫntươngđươngcủanhánhsongsongbằng

tổngđiệndẫncủatừngmạchnhánh.

Trườnghợpđặcbiệt:nếur1=r2=r3=…..rn,tacóđiệndẫn

tươngđươngcủamạchlà:

g=n.gn

Vàđiệntrởtươngđươngcủamạchlà:

3.MẠCHĐIỆNGỒM CÁCĐIỆNTRỞĐẤUHỖNHỢP

-Mạchđiệnđấuhỗnhợplàmạchgồm cácđiệntrởđấu

songsongvànốitiếp.vớimạchcómộtnguồnđấuhỗnhợpta

giảitheocácbướcsau:

-Bước1:Đưacácmạchđiệnphânnhánhvềcácmạchđiện
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khôngphânnhánhbằngcáchthaycácđiệntrởđấusongsong

bằngcácđiệntrởtươngđương.

-Bước2:ápdụngđịnhluậtÔm đểtìm dòngđiệnquanguồn

cũnglàdòngởmạchchính.

-Bước3:Tìm dòngđiệntrongcácnhánhsongsongcònlại

bằngcôngthức:

Trongđó:Ilàdòngđiệnchạyquanhánhchính

I1làdòngchạyquamộtnhánhsongsong

rlàđiệntrởtươngđươngcủacácnhánhsongsong

r1làđiệntrởmộtnhánh

*Vídụ:

Tìm dòngvàáptrêncácphầntửmạchđiệnhình1.14biếtU=

120V;r1=0,12;r2=2;r3=10;r4=20;r5=50;

Giải:

ĐiệndẫntươngđươngcủađoạnBClà:
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Hình1.14

ĐiệntrởtươngđươngcủanhánhBClà:



42

Điệntrởtươngđươngcủacảmạch:

Dòngđiệnmạchchính:

Điệnáptrêncácphầntử:

Dòngđiệntrêncácnhánhsongsonglà:

4.BIẾNĐỔISAO-TAM GIÁC

-BađiệntrởgọilàđấuSaokhichúngcóbađầuđấuvớinhau

tạothànhđiểm chung0,bađầucònlạiđấuvớibaphầntử

kháccủamạch.

-BađiệntrởgọilàđấuTam giáckhilầnlượtmỗiđiệntrởcó
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haiđầuđấuvớihaiđiệntrởcònlại(hình1.15).

a. b.

Hình1.15

TrongnhiềutrườnghợpviệcbiếnđổisơđồtừSaosang

Tam giáchoặcngượclạilàm chosơđồtrởnênđơngiảnhơn

vàviệcgiảicũngmấtítthờigianhơn.Nguyêntắccủaviệc

biếnđổisơđồlà:Tachỉbiếnđổibêntrongmàkhôngảnh

hưởngtớithôngsốcủacácphầncònlạicủamạchđiện,nghĩa

làdòngđiệnđitớicácnútA,B,C,điệnthếcácđiểm A,B,C

trướcvàsauphépbiếnđổiSao-Tam giáckhôngthayđổi.
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-GiảsửkhimạchcóIA=0:

Điệntrởtươngđươnggiữahaiđiểm B-Cởsơđồhìnhsaolà:

Điệntrởtươngđươnggiữahaiđiểm B-CởsơđồhìnhTam

giáclà:

Đểthoảmãnđiềukiệndòngvàápkhôngđổigiữacácđiểm B

–C

RBC.Y=RBC. hay:

(a)

TươngtựgiảthiếtIB=0thì:

RCA.Y=RCA. hay:

(b)

NếuIc=0tacó:

RAB.Y=RAB. hay:
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(c)

Cộng(a)+(b)+(c)vếvớivếrồichiađôihaivếtađược:

Thaycácgiátrịcủa(a),(b),(c)vào(d)tađược:

Đólàcôngthứcbiếnđổitừtam giácsangsao.Từhệthức

nàytatìm đượccôngthứcbiếnđổitừsaosangtam giáclà:

Trườnghợpcácđiệntrởbằngnhau:

NếuRA=RB=RC=RYvàRAB=RBC=RCA=Rcáccôngthức



46

biếnđổisẽlà:

Từsaosangtam giác:

Từtam giácsangsao:

Giảimạchđiệnbằngcáchbiếnđổisaotam giáctươngtự

phươngphápbiếnđổiđiệntrởhỗnhợp,tadùngbiếnđổisao

tam giáchayngượclạitam giácsangsaorồithaythếcác

nhánhsongsongbằngđiệntrởtươngđươngđểbiếnđổi

mạchđiệnphânnhánhvềmạchđiệnkhôngphânnhánh.

CHƯƠNG10:KẾTQUẢTHỰCHIỆN

1.Tựđánhgiáđềtài:

1.1.Ưuđiểm:

- Nhóm chúngem đãnắm chắchơnvềbộmôn,cóthểápdụngđược

chútítvàothựctếvàcuộcsốnghằngngày.Chúngem đãhiểuthêm

vàcótinhthầnlàm viêcnhóm hiệuquảhơn,hiểunhauhơn.Họchỏi

thêm đượcmộtsốcôngthứcứngdụngmớimàkhôngcótrongbài

giảng.Biếtthêm mộtsốloạimáymócthiếtbị,vàhiểuđượcnguyênlý

hoạtđộngcủachúng.

1.2.Khuyếtđiểm:

- Dothờigiancònhạnchếnênnhóm em chỉdừnglạiởviệcnghiêncứu

lýthuyếtvàkhôngcóđiềukiệnnghiêncứuthựctế.Chưacóthểtìm

hiểuthêm vềthựctếmộtsốloạicôngcụthiếtbịvàcáchvậnhànhcủa



47

chúng.Nếuđượcnghiêncứukĩhơnvàthựctếhơnthìcóthểbàitiểu

luậncủachúngem cóthểhoànchỉnhtốtnhất.

2.Kếtluậnvàđềnghị:

- Quabàitiểuluậnnàychúngem đãđượcbiếtsâuhơnvềmônCơsởkỹ

thuậtĐiện-Điệntử.Nhưngchúngem cảm thấynhàtrườngcầnnên

đẩymạnhnhữngchuyếnđithựctếđểchúngem cóthểhiểurõ,tìm

hiểukĩhơnvềbộmôncủachúngem.

2.Bàitậpvídụvềmạchđiện1chiều:

Bài1:

a)Tínhđiệntrởtươngđương2đầuAvàB

TacóR3//R4

R3,4=30.30/30+30=15Ω

TacóR3,4nốitiếpvớiR2

R3,4+R2=15+5=20Ω

TacóR2,3,4//R1

R1,2,3,4=R2,3,4.R1/R2,3,4+R1=20.20/20+20=10Ω

Vâỵđiệntrởtươngđương2đầuAvàBlà:20Ω

b)TínhIchomạchđiệnvớiƯu=

ÁpdụngcôngthứctínhItacó:

I=U/R=50/10=5(A)

Bài2:
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a)TínhRtươngđương2đầuAvàB

TacóR3//R2

R2,3=R2.R3/R2+R3=12.15/12+15=6,66Ω

TacóR2,3nốitiếpR1

R1,2,3=R2,3+R1=6,66+10=16.66Ω

VậyRtươngđươnghaiđầuAvàB=16,66Ω

b)TínhIchodòngđiệnvớiU=50w

Ápdụngcôngthức:

I=U/R=50/16,66=3A

TÀILIỆUTHAM KHẢO


